LỊCH PHÂN CÔNG TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ MÃO NĂM 2023 ( Tuần 03) 
	TT


	Hệ trực
	Thứ 4
18/01/2023
(27/12/2022)
	Thứ 5
19/01/2023
(28/12/2022)
	Thứ 6
20/01/2023
(29/12/2022)
	Thứ 7

21/01/2023
( 30/12/2022)
	Chủ nhật

22/01/2023
( 01/01/2023)
	
	

	1
	Trực Lãnh đạo 
	 Bs Sầm Hải
	Bs Hiền
	Bs Khương
	 Bs Sầm Hải
	Bs Hiền
	
	

	2
	Bs: Hệ Nội Nhi, Lây
	Hoàng
	Giở
	Hằng
	Tủa
	Hồ Hải
	
	

	3
	Bs: Hệ Ngoại - Sản
	Hùng
	Chuyên
	Lô Hải
	Khánh
	Dũng
	
	

	4
	ĐD Cấp cứu
	Nhìa
	Phúc
	Ngọc
	Nhìa
	Phúc
	 
	

	5
	ĐD Ngoại 
	Tiệp
	Hòe
	Lỳ
	Tiệp
	Hòe
	
	

	6
	Đ.D Chăm sóc SKSS
	 Uyên
	Cóong
	Hồng
	 Uyên
	Cóong
	 
	

	7
	 ĐD Nội Nhi
	My
	Thủy
	Sùa
	Chi
	My 
	
	

	8
	Xét nghiệm
	Hoa
	Tuấn
	Trang
	Hoa
	Tuấn
	
	

	9
	TT Hành chính
	Đức
	Huỳnh
	Kha Hà
	Dự
	Khánh
	
	

	10
	Kế hoạch nghiệp vụ
	Hoàng
	Thảo
	Hiền
	Hoàng
	Thảo
	 
	

	11
	Tài chính kế toán
	Sơn
	Mạnh
	Sơn
	Mạnh
	Sơn
	
	

	12
	Dược
	Dung
	Xài
	Dung
	Xài
	Dung
	
	

	13
	Khoa KSBT&HIV
	Hiếu
	Ngọc Anh
	Phon
	Hiếu
	Ngọc Anh
	
	

	14
	Trực Methadone
	Hải
	Ngân
	Hải
	Ngân
	Hải
	
	

	15
	Hộ lý 
	
	
	
	May, Đí, Hương, Kim
	
	
	

	16
	Thường trú Siêu âm, XQ, GMHS, Típ mổ, Tổ CNK
	Trực thường trú: Siêu âm: Lô Thị Mỹ Kim 091 5020 123; XQ: Lương Phi Hùng  096 5535 308;                                         

Trực TCNK: Vang Văn Ý  094 5385 013;Lê Hữu Phong 094 5081 938; 

Trực phòng mổ: Hồ Hồng Hải 097 9255 800; Lô Văn Phúc 097 3984 111; Vi Thị Uyên 038 9223 647; Lô Thị Hằng 036 4555 989.                                  

	 
	Ngày 13 tháng 01 năm 2023

	
	          Phòng KHNV


LỊCH PHÂN CÔNG TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ MÃO NĂM 2023 ( Tuần 04) 
	TT


	Hệ trực
	Thứ 2
23/01/2023
(02/01/2023)
	Thứ 3
24/01/2023
(03/01/2023)
	Thứ 4
25/01/2023
(04/01/2023)
	Thứ 5
26/01/2023
(05/01/2023)
	Thứ 6
27/01/2023
(06/01/2023)
	Thứ 7

28/01/2023

	Chủ nhật

29/01/2023


	1
	Trực Lãnh đạo  
	Bs Khương
	 Bs Sầm Hải
	Bs Hiền
	Bs Khương
	Bs Sầm Hải
	Bs Hiền 
	Bs Thắm 

	2
	Bs: Hê Nội Nhi, Lây
	Kha Hà
	Hoàng
	Giở
	Hằng
	Tủa
	Cở, Lệ
	Chôm

	3
	Bs: Hệ Ngoại - Sản
	Hùng
	Chuyên
	Lô Hải
	Khánh
	Dũng
	Cúc, Đức
	Tiên, Ka

	4
	ĐD Cấp cứu
	Ngọc
	Nhìa
	Phúc
	Ngọc
	Nhìa
	Moong Sơn
	Thúy

	5
	ĐD Ngoại 
	Lỳ
	Tiệp
	Hòe
	Lỳ
	Tiệp
	Hạnh 
	Thảo

	6
	Đ.D Chăm sóc SKSS
	Hồng
	 Uyên
	Cóong
	Hồng
	 Cóong
	Lê 
	Duyến

	7
	ĐD Nội Nhi
	Thủy
	Sùa
	Chi
	My 
	Thủy
	Thắm
	Lương

	8
	Khoa Truyền nhiễm
	
	
	
	
	
	Lâm
	Trung

	9
	Xét nghiệm
	Trang
	Hoa
	Tuấn
	Trang
	Hoa
	Sơn
	Đông

	10
	TT Hành chính
	Tòa
	Đức
	Huỳnh
	Kha Hà
	Dự
	
	

	11
	Kế hoạch nghiệp vụ
	Hiền
	Hoàng
	Thảo
	Hiền
	Hoàng
	 
	

	12
	Tài chính kế toán
	Mạnh
	Sơn
	Mạnh
	Sơn
	Mạnh
	
	

	13
	Dược
	Xài
	Xài
	Dung
	Xài
	Dung
	
	

	14
	Khoa KSBT&HIV
	Phon
	Hiếu
	Ngọc Anh
	Phon
	Hiếu
	
	

	15
	Trực Methadone
	Ngân
	Hải
	Ngân
	Hải
	Ngân
	
	

	16
	Hộ lý 
	
	May, Đí, Hương, Kim
	
	
	May, Đí, Hương, Kim
	
	May, Đí, Hương, Kim

	17
	Thường trú Siêu âm, XQ, GMHS, Típ mổ, Tổ CNK
	Trực thường trú: Siêu âm: Lô Thị Mỹ Kim 091 5020 123; XQ: Lương Phi Hùng  096 5535 308;                                         

Trực TCNK: Vang Văn Ý  094 5385 013;Lê Hữu Phong 094 5081 938; 

Trực phòng mổ: Hồ Hồng Hải 097 9255 800; Lô Văn Phúc 097 3984 111; Vi Thị Uyên 038 9223 647; Lô Thị Hằng 036 4555 989.                                  

	Ngày 13 tháng 01 năm 2023

	          Phòng KHNV


